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Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Đồn cảnh sát Osone

Đồn cảnh sát Yashio Chūō

Tòa thị chính thành phố Yashio

Cục phòng cháy Yashio

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Trường trung học cơ sở Daibara

Trường trung học cơ sở Shiodome

Trường tiểu học Daibara
Công viên Daibara

Trường tiểu học Yawata

Nhà văn hóa Yawata Công viên Yashiochuo

Trường trung học cơ sở Yashio

Trường tiểu học Oze

Trường tiểu học Shiodome

Yashioen

Trường trung học phổ thông Yashio minami

Trường tiểu học Osone

Trường tiểu học Nakagawa

Trường trung học cơ sở Yawata

Công viên Nishibukuro Jinya

Morinoie YashioBảo tàngTrường tiểu học Matsunoki

Trường trung học phổ thông Yashio

Trường tiểu học Hachijo

Trường tiểu học Hachijokita

Trường trung học cơ sở Hachijo

Trường tiểu học Yanaginomiya
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Nước sử dụng cho tưới tiêu Kasai

Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học) Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác) Tòa thị chính thành phố Yashio Đồn cảnh sát Sở cứu hỏa Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)
Ranh giới thành phố SôngĐường cao tốc Đường chính Đường sắtNơi lánh Phạm vi các con sông

0

1/21,000

1 2km

chú giải

Trong khoảng từ 0.0~ dưới 0.5m

Trong khoảng từ 0.5~ dưới 3.0m

Trong khoảng từ 3.0~ dưới 5.0m

Trong khoảng từ 5.0~ dưới 10.0m

 Bản đồ giả định lũ lụt gây sập 
đổ nhà cửa （xói lở bờ sông）

Trường hợp （sông） Nakagawa bị tràn
Khu vực giả định bị ngập lụt
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利用可能な避難所（学校） 利用可能な避難所（その他） 八潮市役所 交番 消防署 アンダーパス（冠水注意）

chú giả　

	 12 giờ

	 24 giờ

	 72 giờ

	 168 giờ

	 336 giờ

Thời gian ngập lụt

Đê tại （sông） Nakagawa bị 
vỡ

Sau 24 giờ đê vỡ nước 
ngập khoảng 1/3 thành phố.

Sau 36 giờ đê vỡ nước ngập 
khoảng 3/4 thành phố.

Khoảng thời gian trôi qua kể từ khi đê bị phá vỡ

•	 Người dân thuộc khu vực dự 
báo bị ngập lụt hãy nhanh 
chóng đi lánh nạn ngay khi đã 
sẵn sàng.

Tình trạng thành phố

Thành phố Yashio

thành phố Koshigaya

thành phố Yoshikawa

thành phố Soka

khu vực Katsushika
Adachiku
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Điểm vỡ đê Điểm vỡ đê Điểm vỡ đê

０Thời gian 24Thời gian 36Thời gian

Phương hướng lánh nạn

Phương hướng lánh nạn
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